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1. MỤC TIÊU 

1.1. Kiến thức: 
Học sinh ôn tập lại các kiến thức Chủ đề 3: Ngân sách nhà nước và thuế; Chủ đề 4: Sản xuất kinh 

doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh; Chủ đề 5: Tín dụng và cách sử dụng các dịch vụ tín dụng 

trong đời sống 

1.2.  Kỹ năng:  

Liệt kê được một số loại thuế phổ biến; Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và 

nghĩa vụ công dân trong việc thực hiện pháp luật thuế; Nêu được vai trò của sản xuất kinh doanh; Nhận 

biết được một số mô hình sản xuất kinh doanh và các đặc điểm; Nêu được khái niệm, đặc điểm và vai 

trò của tín dụng; Kể tên được một số dịch vụ tín dụng và mô tả đặc điểm của chúng.  

HS rèn luyện các kỹ năng: Nhận biết được trách nhiệm công dân trong thực hiện pháp luật thuế, 

sử dụng tín dụng;  Phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về nghĩa vụ đóng thuế và sử dụng tín dụng 

thiếu trách nhiệm. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Các câu hỏi định tính: 

2.2. Các câu hỏi định lượng: 

2.3. Ma trận 

Tt Nội dung kiến thức 
Biết Hiểu Vận dụng Tổng 

1 Bài 6: Thuế 
3 3 2 8 

2 
Bài 7: Sản xuất kinh doanh và các mô 

hình sản xuất kinh doanh 

3 3 2 8 

3 
Bài 8: Tín dụng và vai trò của tín dụng 

trong đời sống 

3 3 1 7 

4 Bài 9: Dịch vụ tín dụng 
2 2 1 5 

Tổng: 
11 11 6 28 

3. CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ ĐỀ MINH HỌA 

I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn (Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng) 

Biết: 

Câu 1: Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước có tính chất gì? 

     A. Bắt buộc.         B. Tự nguyện.              C. Không bắt buộc.      D. Cưỡng chế. 

Câu 2: Một trong những vai trò của thuế đó là 

A. nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. 

B. nguồn thu duy nhất của ngân sách nhà nước. 

C. nguồn tài chính quan trọng của mỗi gia đình 

D. nguồn tài chính quan trọng của doanh nghiệp. 

Câu 3: Một trong những đặc điểm của tín dụng là 

A. tính vĩnh viễn. B. tính bắt buộc. 

C. tính phổ biến. D. dựa trên sự tin tưởng. 

Câu 4: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò của tín dụng? 

A. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 

B. Hạn chế bớt tiêu dùng 

C. Tăng vòng quay của vốn, tiết kiệm tiền mặt trong lưu thông. 

D. Là công cụ điều tiết kinh tế - xã hội của Nhà nước. 

 

Câu 5: Trong quá trình cho vay có sự chênh lệch giữa chi phí sử dụng tiền mặt và chi phí sử dụng dịch 

vụ tín dụng được gọi là gì ? 

A. Tiền dịch vụ.            B. Tiền lãi.             C. Tiền gốc.              D. Tiền phát sinh. 
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Câu 6: Theo quy định của pháp luât những tổ chức nào sau đây được phép cấp tín dụng? 

A. Kho bạc B. Chi cục thuế 

C. Các ngân hàng thương mại D. Tiệm cầm đổ 

Câu 7: Một trong những đặc điểm của tín dụng là có tính 

A. một phía.                 B. tạm thời.              C. cưỡng chế.             D. bắt buộc. 

Câu 8: Một trong những căn cứ quan trọng để thực hiện hình thức tín dụng cho vay thế chấp được thực 

hiện là người vay phải có 

A. đầy đủ quan hệ nhân thân.    B. tài sản đảm bảo. 

C. địa vị chính trị.                                             D. tư cách pháp nhân. 

Câu 9: Chủ thể cho vay của tín dụng nhà nước đó là 

A. người nước ngoài.            B. doanh nghiệp.     C. người dân. D. nhà nước. 

Hiểu: 

Câu 1: Một trong những vai trò của thuế biểu hiện ở việc, nhà nước sử dụng thuế là một trong những 

công cụ để 

A. điều tiết sản xuất. B. triệt tiêu sản xuất. 

C. thu hồi vốn đầu tư. D. phân bổ vốn đầu tư. 

Câu 2: Loại thuế điều tiết trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp thuế gọi là gì? 

A. Thuế giá trị gia tăng. B. Thuế tiêu thụ đặc biệt. 

C. Thuế gián thu. D. Thuế trực thu. 

Câu 3: Loại thuế thu trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, 

lưu thông và tiêu dùng ở trong nước được gọi là 

A. thuế giá trị gia tăng. B. thuế thu nhập cá nhân. 

C. thuế tiêu thụ đặc biệt. D. thuế bảo vệ môi trường. 

Câu 4: Một trong những vai trò của thuế biểu hiện ở việc nhà nước sử dụng thuế là một trong những 

công cụ để thực hiện 

A. công bằng xã hội. B. gia tăng lạm phát.  

C. thủ đoạn phi pháp. D. đầu cơ tích trữ. 

Câu 5: Theo quy định của pháp luật, người nộp thuế có nghĩa vụ 

A. hưởng các ưu đãi vế thuế. B. kê khai chính xác hồ sơ thuế. 

C. được cung cấp thông tin về thuế. D. được cấp mã số thuế. 

Câu 6: Theo quy định của pháp luật mô hình hộ kinh doanh được đăng kí sử dụng không quá bao nhiêu 

lao động 

A. 10 lao động.                     B. 40 lao động. C. 30 lao động. D. 20 lao động. 

Câu 7: Đâu là đặc điểm nổi trội của mô hình công ti cổ phần 

A. Có khả năng phát triển thành công ti có quy mô lớn 

B. Không chịu trách nhiệu hữu hạn trong số vốn góp 

C. Là mô hình công ti có số lượng nhân viên đông nhất 

D. Được phát hành cổ phiếu, trái phiếu và không hạn chế số lượng cổ đông 

Câu 8: Xét về loại hình sở hữu, mô hình kinh tế hợp tác xã được dựa trên hình thức sở hữu nào dưới 

đây? 

A. Sở hữu tư nhân.          B. Sở hữu tập thể.     C. Sở hữu nhà nước.   D. Sở hữu cá nhân. 

Câu 9: Doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về 

các hoạt động của công ty là mô hình doanh nghiệp 

A. tư nhân. B. hợp tác xã. 

C. công ty hợp danh. D. nhà nước. 

Câu 10. Việc mua hàng bằng tín dụng hình thức trả góp khác khác mua bằng tiền mặt là 

A. người mua phải trả nợ gốc và lãi.                             B. người mua phải thanh toán bằng tiền mặt. 

C. người mua thay đổi thời gian thanh toán.                D. người mua cần có tài sản thế chấp. 

Câu 11. Hình thức tín dụng trong đó người cho vay dựa vào uy tín của người vay, không cần tài sản bảo 

đảm là hình thức 

A. Tín dụng đen.     B. Cho vay tín chấp.     C. Cho vay trả góp. D. Cho vay thế chấp. 

Câu 12. Hình thức tín dụng nào dưới đây không có sự tham gia của hệ thống ngân hàng? 

A. Tín dụng thương mại. B. Tín dụng ngân hàng. 

C. Tín dụng nhà nước. D. Tín dụng tiêu dùng. 

Câu 13. Công trái xây dựng Tổ quốc là một trong những loại hình tín dụng thuộc 
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A. tín dụng nhà nước. B. tín dụng thương mại. 

C. tín dụng doanh nghiệp. D. tín dụng tiêu dùng. 

Câu 14: Một trong những vai trò của tín dụng đó là công cụ để nhà nước 

A. gia tăng tỷ lệ nợ xấu. B. áp đặt quyền lực của mình. 

C. điều tiết vĩ mô nền kinh tế. D. đẩy nhanh tỷ lệ thất nghiệp. 

Vận dụng: 

Câu 1: Hành vi trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên sẽ bị khép vào tội gì? 

A. hình sự.                     B. dân sự.             C. hành chính.                 D. kỉ luật. 

Câu 2: Loại hàng hoá nào dưới đây phải chịu thuế bảo vệ môi trường? 

A. Bao bì nhựa mỏng đựng hàng hoá. 

B. Bao bì đóng gói sẵn hàng hoá. 

C. Bao bì cá nhân nhập khẩu để đóng gói sản phẩm. 

D. Bao bì mua trực tiếp của người sản xuất để đóng gói sản phẩm 

Câu 3: Công ty X nhập khẩu xe ô tô 4 chỗ nguyên chiếc không phải chịu loại thế nào dưới đây với mặt 

hàng ô tô? 

A. Thuế nhập khẩu. B. Thuế tiêu thụ đặc biệt. 

C. Thuế giá trị gia tăng.   D. Thuế thu nhập cá nhân. 

Câu 4: Nhà nước áp dung các biện pháp đánh thuế suất rất cao đối với một số hàng hoá, dịch vụ mang 

tính chất xa xỉ, không thực sự cần thiết như bia, rượu, thuốc lá, xỉ gà...: các dịch vụ như kinh doanh xỏ 

số, casino, vũ trường...thuế đánh vào các hàng hóa có đặc điểm như trên được gọi là 

A. thuế tiêu thụ đặc biệt. B. thuế giá trị gia tăng. 

C. thuế thu nhập cá nhân. D. thuế bảo vệ môi trường. 

Câu 5: Bà H mở cửa hàng kinh doanh có đăng kí kinh doanh 8 loại mặt hàng và đóng thuế đầy đù, nhưng 

khi ban quản lí thị trường kiếm tra thấy trong cửa hàng của bà có bán tới 12 loại mặt hàng. Trong trường 

hợp này, bà H đã vi phạm nội dung nào về quyền và nghĩa vụ của công dân khi thực hiện pháp luật về 

thuế? 

A. Nộp thuế không đầy đủ. B. Nộp thuế quá hạn. 

C. Kê khai thuế không đầy đủ. D. Không có hồ sơ nộp thuế. 

Câu 6: Anh A ở vùng trung du Bắc Bộ, nhà anh trồng chè. Mỗi năm thu hoạch 2 tấn chè các loại, anh 

bán 90% ra thị trường còn 10% để lại chế biến dùng cho gia đình. Anh A đã vận dụng mô hình sản xuất 

kinh doanh nào dưới đây 

A. Kinh tế tập thể.           B. Doanh nghiệp. C. Hộ gia đình. D. Công ty cổ phần 

Câu 7: H, T và M thành lập Công ty trách HD chuyên kinh doanh trong lĩnh vực may mặc. Thủ tục thành 

lập Công ty được tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005. Trong thỏa thuận góp vốn 

giữa các thành viên thì H góp 500 triệu đồng, T góp 350 triệu đồng và M góp một nhà xưởng. Nhưng 

đến hạn thì chỉ có H góp đủ, còn T chỉ góp được 200 triệu, M thay đổi góp nhà xưởng bằng việc góp 1 

xe ôtô trị giá 450 triệu đồng. Trong trường hợp này mô hình sản xuất kinh doanh của công ty HD là 

A. Công ty cổ phần. B. Doanh nghiệp nhà nước. 

C. Công ty TNHH. D. Doanh nghiệp tư nhân. 

Câu 8: Anh H sau khi học xong đại học kinh tế được gia đình tạo điều kiện cùng với vốn kiến thức và 

kỹ năng học được anh đã quyết định thành lập công ty  sản xuất gỗ do anh làm chủ. Sau 3 năm đi vào 

hoạt động, công ty của anh ngày càng khẳng định được ví thế và mang lại nhiều việc làm cho người lao 

động. Mô hình sản xuất kinh doanh của anh H là mô hình 

A. Công ty trách nhiệm hữu hạn. B. Công ty hợp danh. 

C. Công ty tư nhân. D. Công ty cổ phần. 

Câu 9: Ông A và ông H cùng nhau góp vốn để thành lập hợp tác xã kinh doanh dịch vụ vận tải, sau đó 

ông T cũng xin tham ra góp vốn. Cuối năm, ông A và H chia cho ông T phần lợi nhuận theo tỷ lệ góp 

vốn. Vậy ông A và H đã thực hiện nguyên tắc nào trong kinh doanh dưới đây? 

A. Bình đẳng.                 B. Cùng có lợi. C. Tự nguyện.     D. Quản lí dân chủ. 

Câu 10: Sau 3 năm vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế, nhờ đó chị H có thể 

phát triển chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ mang lại thu nhập ổn định, từng bước vươn lên làm 

giàu. Hiệu quả kinh tế mà chị H đạt được nói lên nội dung nào dưới đây của tín dụng 
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A. đặc điểm của tín dụng. B. trách nhiệm của tín dụng. 

C. vai trò của tín dụng. D. nghĩa vụ của tín dụng. 

Câu 11: Sau khi được cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ việc tích tụ ruộng đất để sản xuất kinh doanh. Gia 

đình anh K đã mở rộng quy mô trồng rau sạch, do thiếu vốn đầu tư, được sự tư vấn của bạn bè, anh đã 

làm hồ sơ gửi ngân hàng theo quy định. Sau khi xem xét mục đích, hiệu quả sử dụng vốn ngân hàng 

quyết định giải ngân khoản vay này cho anh. Việc ngân hàng cho anh K vay nói đến đặc điểm nào dưới 

đây của tín dụng ? 

A. Có tính tạm thời. B. Có tính tự trọng. 

C. Có sự tin tưởng. D. Có tính hoàn trả gốc và lãi. 

Câu 12: Tốt nghiệp THPT, được sự động viên của người thân, L quyết định đăng ký tham gia xuất khẩu 

lao động. Để có tiền chi phí cho chuyến đi, bố mẹ L đã thế chấp quyền sử dụng đất mảnh đất của gia đình 

để vay ngân hàng 200 triệu đồng. Qua xem xét hồ sơ vay, ngân hàng quyết định cho cho gia đình anh L 

vay 200 triệu. Trong trường hợp này chủ thể của hợp đồng tín dụng là 

A. Bố mẹ anh L và ngân hàng. B. Anh L và bố mẹ. 

C. Anh L và ngân hàng. D. Bố mẹ, anh L và ngân hàng 

Câu 88: Anh H muốn tham gia dịch vụ tín dụng vay trả góp để gửi tiết kiệm ngân hàng lấy lãi. Tuy 

nhiên, vợ H là chị K không đồng ý vì lãi gửi tiết kiệm thu về ít hơn số tiền trả lãi vay ngân hàng; mẹ H 

là bà P đồng ý vì lãi gửi tiết kiệm thu về nhiều hơn số tiền trả lãi vay ngân hàng; chị Y là bà hàng xóm 

nghe được câu chuyện liền khuyên anh H không nên, vì cách này sẽ không lỗ cũng không có lợi nhuận. 

Theo em, ý kiến của ai là đúng? 

A. Chị K và chị Y.                B. Chị K     C. Chị Y.            D. Anh H và bà P. 

II. Câu trắc nghiệm đúng, sai (Trong mỗi ý a, b, c, d chọn đúng hoặc sai) trong các tình huống dưới 

đây 

Câu 1: Bà G bán cho ông H một mảnh đất vớ diện tích là 100m2, giá thỏa thuận là 1 tỷ đồng nhưng khi 

làm thủ tục mua bán thì bà G khai báo thuế với cơ quan nhà nước giá bán là 400 triệu đồng.  

A. Việc làm của bà G là không đúng với quy định của pháp luật.   

B. Bà G phải nộp tiền thuế nhập cá nhân và thuế nhà đất.  

C. Bà G chỉ phải nộp tiền thuế nhập cá nhân.  

D. Bà G khai giảm bớt số tiền mua bán để thuận lợi cho cá nhân chứ không gây ảnh hưởng đến ngân 

sách nhà nước.  

Câu 2: Gia đình ông X có 4 thành viên đầu tư xây dựng mô hình vườn - ao - chuồng (VAC) trên diện 

tích hơn 5.000m, tổng kinh phi đầu tư hoàn thiện mô hình kinh tế của gia đình ông khoảng 300 triệu 

đồng. Thu nhập từ chăn nuôi lợn, gia cầm được ông dùng để quay vòng đầu tư tái sản xuất và mở rộng 

chuồng trại. Phế phẩm chăn nuôi dùng làm thức ăn cho cá và ủ làm phân bón cho cây. Gần đây, năm bắt 

nhu cầu thực phẩm sạch của các hộ gia đình ở thành phố, ông mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình sản 

xuất kinh doanh nông sản sạch. Với mô hình kinh tế tổng hợp VAC phát triển ổn định, sau khi trừ các 

khoản chi phi gia đình ông X thu nhập từ 300 triệu đến 400 triệu đồng/năm. 

A.Gia đình ông X là hoạt động theo mô hình kinh doanh thuộc hộ gia đình.  

B.Hộ kinh doanh gia đình chỉ được đăng ký tại một điạ điểm kinh doanh và sử dụng dưới 10 lao động 

chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. 

C.Gia đình ông X đã chuyển đổi sang mô hình sản xuất kinh doanh nông sản sạch để đáp ứng nhu cầu 

thực phẩm sạch của các hộ gia đình ở thành phố.. 

D.Mô hình hộ sản xuất hộ gia đình có quy mô nhỏ lẻ, bộ máy nhỏ gọn dễ quản lý. 

Câu 5. Chị H cần vay 600 triệu đồng để sửa nhà. Nhân viên tư vấn tín dụng ngân hàng cho biết: Đây là 

một khoản vay có giá trị lớn nên chị phải vay thế chấp. Ngân hàng sẽ tiến hành xem xét những điều kiện 

cá nhân của chị N như cho vay tín chấp, đồng thời yêu cầu chị phải có tài sản thế chấp như giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, xe ô tô.... có giá trị tương đương 

với lượng tiền cần vay để trong trường hợp không thể trả nợ cho ngân hàng thì chị sẽ phải chuyển quyền 

sở hữu, quyền sử dụng tài sản đó để ngân hàng xử lí tài sản thế chấp, thu hồi vốn. 

A.  Khi vay thế chấp, chị H cần có tài sản bằng đúng giá trị số tiền vay là 600 triệu.  
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B.  Dù có tài sản thế chấp, ngân hàng sẽ vẫn xem xét đến thông tin cá nhân, uy tín của người vay là chị 

H.  

C.  Ngân hàng cho vay thế chấp sẽ giảm mức độ tiềm ẩn rủi ro hơn.  

D.  Chị H nên chọn hình thức vay thế chấp như trên vì lãi suất phù hợp, thời gian cho vay dài.  

Câu 10. Anh M là nhân viên công chức nhà nước. Anh có nhu cầu mua xe ô tô để phục vụ cho công việc 

và sinh hoạt của gia đình, đồng thời có thể chạy dịch vụ vào những ngày nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên số 

tiền tích lũy chỉ đủ 50% giá trị của chiếc xe cần mua. Anh quyết định vay vốn để thực hiện nhu cầu. 

A, Anh M có thể lựa chọn dịch vụ tín dụng ngân hàng theo hình thức vay thế chấp để có lãi suất và thời 

gian trả nợ phù hợp.  

B, Anh M có thể thanh toán 50% giá trị còn lại của xe ô tô bằng thẻ tín dụng chi tiêu trước, trả tiền sau 

do ngân hàng phát hành.  

C, Việc tham gia vay tín dụng của anh M với ngân hàng hay các tổ chức tín dụng thể hiện vai trò nâng 

cao đời sống của công dân.  

D, Trong dịch vụ tín dụng, việc ngân hàng hay các tổ chức tài chính chấp nhận để anh M sở hữu một 

lượng tiền vốn của ngân hàng.  

ĐỀ MINH HỌA 

I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn (Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng) 

Câu 1: Trong quá trình quản lý nền kinh tế, công cụ quan trọng nhất để điều hành nền kinh tế là 

A. thuế.             B. tuyên truyền.               C. giáo dục. D. công nghệ. 

Câu 2: Quan hệ vay mượn giữa chủ thể cho vay vốn và chủ thể vay vốn theo nguyên tắc hoàn trả có kì 

hạn cả vốn và lãi suất là nội dung của khái niệm nào sau đây? 

A. Bảo tức.         B. Lợi tức.             C. Bảo hiểm. D. Tín dụng. 

Câu 3: Loại thuế nhằm điều tiết việc sản xuất và tiêu dùng xã hội cũng như nhập khẩu hàng hoá được 

gọi là gì? 

A. Thuế giá trị gia tăng. B. Thuế thu nhập cá nhân. 

C. Thuế nhập khẩu.   D. Thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Câu 4: Mô hình sản xuất kinh doanh do cá nhân hoặc một nhóm người là công dân Việt Nam đủ 18 

tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, tự tổ chức sản xuất kinh doanh 

theo định hướng phát triển kinh tế của nhà nước, địa phương và quy định của pháp luật, tự chủ trong 

quản lí và tiêu thụ sản phẩm được gọi là 

A. công ty hợp danh.    B. liên hiệp hợp tác xã. 

C. hộ sản xuất kinh doanh.     D. doanh nghiệp tư nhân. 

Câu 5: Sản xuất kinh doanh là hoạt động sản xuất ra sản phẩm hàng hoá/dịch vụ để đáp ứng nhu cầu 

của thị trường, nhằm mục đích 

A. thu được lợi nhuận.    B. thu hút vốn đầu tư. 

C. hỗ trợ xã hội.     D. tăng năng suất lao động. 

Câu 6: Đặc điểm của hoạt động tín dụng được biểu hiện là 

A. có tính hoàn trả cả gốc và lãi.  B. được sử dụng vốn vay vô thời hạn. 

C. sử dụng vốn vay sai mục đích.  D. chỉ phải hoàn trả tiền vốn vay. 

Câu 7: Một trong những đặc điểm của thuế trực thu là người nộp thuế đồng thời là người 

A. chịu thuế.          B. hưởng thuế.                  C. sản xuất.        D. tiêu dùng 

Câu 8: Phương án nào sau đây là một trong những vai trò của sản xuất kinh doanh? 

A. Làm ra sản phẩm hàng hoá/dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội. 

B. Hỗ trợ người tiêu dùng lựa chọn loại hàng hóa phù hợp với nhu cầu. 

C. Nâng cao trình độ tay nghề của người lao động trong quá trình sản xuất. 

D. Tạo điều kiện phát huy hết những tiềm năng của nền kinh tế quốc dân. 

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là sai về vai trò của tín dụng? 

A. Tín dụng là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. 

B. Tín dụng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm. 

C. Tín dụng thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa. 

D. Tín dụng là công cụ điều tiết nền kinh tế, xã hội 
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Câu 10: Theo quy định của pháp luật, công dân đủ từ bao nhiêu tuổi trở lên được phép đăng ký kinh 

doanh? 

A. 18 tuổi              B. 19 tuổi.         C. 20 tuổi.  D. 21 tuổi. 

Câu 11: Vai trò nào sau đây không phải của thuế? 

A. Thuế là nguồn thu quan trọng nhất cho ngân sách nhà nước. 

B. Thuế là công cụ kích thích đầu tư nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

C. Thuế thực hiện công bằng an sinh xã hội. 

D. Thuế là công cụ hiệu quả nhất để điều tiết thu nhập. 

Câu 12: Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là: 

A. doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế    B. mọi cá nhân tổ chức có thu nhập chịu thuế. 

C. hộ gia đình tham gia quá trình sản xuất. D. người tiêu dùng các sản phẩm kinh doanh. 

Câu 13: Một trong những vai trò quan trọng của sản xuất kinh doanh là góp phần 

A. giải quyết việc làm. B. tàn phá môi trường. 

C. duy trì thất nghiệp. D. thúc đẩy khủng hoảng. 

Câu 14: Một trong những đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp tư nhân không có 

A. luật sư hỗ trợ. B. hóa đơn thuế. 

C. tài sản cố định. D. tư cách pháp nhân. 

Câu 15: Hình thức tín dụng trong đó người cho vay dựa vào uy tín của người vay, không cần tài sản 

bảo đảm là hình thức 

A. Tín dụng đen. B. Cho vay tín chấp. 

C. Cho vay trả góp. D. Cho vay thế chấp. 

Câu 16: Một trong những vai trò của tín dụng là 

A. bần cùng hóa người đi vay nợ. B. tăng lượng vốn đầu tư sản xuất. 

C. kiềm chế việc làm trái pháp luật. D. tư bản hóa chủ thể cho vay nợ. 

Câu 17: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đặc điểm của tín dụng ? 

A. Lãi suất cho vay phụ thuộc vào lòng tin. 

B. Nhường quyền sử dung tạm thời một lượng vốn trong một thời hạn nhất định. 

C. Dựa trên sự tin tưởng. 

D. Đến thời hạn người vay có nghĩa vụ trả vốn gốc và lãi. 

Câu 18: Hình thức vay tín dụng ngân hàng nào sau đây người vay phải trả lãi hàng tháng và một phần 

nợ gốc? 

A. Vay thấu chi.        B. Vay tín chấp. C. Vay thế chấp. D. Vay trả góp. 

Câu 19: Một trong những vai trò quan trọng của sản xuất kinh doanh là góp phần 

A. giải quyết việc làm. B. tàn phá môi trường. 

C. duy trì thất nghiệp. D. thúc đẩy khủng hoảng. 

Câu 20: Sự chênh lệch giữa chi phí sử dụng tiền mặt và mua tín dụng được hiểu là... 

A. chi phí sử dụng tiền mặt.                          B. chi phí mua tín dụng. 

C. số tiền phải trả cho việc sử dụng tín dụng, bao gồm số tiền vay và lãi suất cho vay. 

D. khoản chi phí phản ánh sự chênh lệch giữa số tiền vay và số tiền lãi. 

Câu 21: Một trong những hình thức của tín dụng nhà nước là 

A. cho vay trả góp. B. trái phiếu chính phủ. 

C. cho vay tín chấp. D. thẻ tín dụng. 

Câu 22: Hình thức tín dụng nào dưới đây không phải là tín dụng ngân hàng? 

A. Cho vay tín chấp. B. Cho vay trả góp. 

C. Công trái nhà nước. D. Cho vay thế chấp. 

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi: 

Theo thông tin từ báo Người lao động: Giám đốc công ty X (Tên chủ thể đã được thay đổi) đã lợi dụng 

chính sách của Nhà nước về việc các mặt hàng thuỷ hải sản chưa qua chế biến khi xuất bán cho các doanh 

nghiệp không phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, nếu bán cho khách hàng cá nhân phải nộp 5% thuế 

giá trị gia tăng. Giám đốc công ty X đã chỉ đạo nhân viên công ty kê khai bán hàng, xuất hoá đơn khống 
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cho khách hàng là các doanh nghiệp, mục đích là trốn 5% tiền thuế giá trị gia tăng, cụ thể doanh nghiệp 

X đã trốn thuế gần 15 tỉ đồng. 

Câu 23:  Trong thông tin trên, giám đốc công ty X đã vi phạm pháp luật về thực hiện pháp luật thuế theo 

quy định của Nhà nước? 

A. Trốn thuế, gian lận thuế.    B. Nộp chậm tiền thuế. 

C. Nộp thuế không đúng thời gian.   D. Khai báo hồ sơ thuế không đầy đủ. 

Câu 24:  Dựa vào thông tin trên, Giám đốc công ty X cần nộp những loại thuế nào sau đây? 

A. Thuế giá trị gia tăng và thuế bảo vệ môi trường.  B. Thuế tiêu thụ đặc biệt.  

C. Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.       D. Thuế thu nhập tài nguyên 

II. Câu trắc nghiệm đúng, sai (Trong mỗi ý a,b,c,d chọn đúng hoặc sai) 

Câu 1. Công ty cổ phần Quang Anh chuyên kinh doanh mặt hàng xe ô tô nhập khẩu. Trong năm 2023, 

công ty nhập 150 chiếc xe ô tô về Việt Nam để bán. Đến cuối năm, công ty đã bán hết số xe trên cho 

khách hàng trong nước và đạt doanh thu 50 tỉ đồng 

a, Công ty cổ phần Quang Anh phải nộp các loại thuế là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc 

biệt và thuế xuất nhập khẩu.  

b, Nhà nước phải thu thuế của Công ty cổ phần Quang Anh, vì đây là nguồn thu chủ yếu của ngân sách 

nhà nước.  

c, Nhà nước thu thuế chỉ thu thuế của các công ty có nguồn thu từ 5 tỉ đồng trở lên.  

d, Công ty cổ phần Quang Anh không bắt buộc phải nộp thuế cho nhà nước.  

Câu 2. Chị gái của Kiên mở cửa hàng quần áo thời trang trên phố. Chi phí thuê địa điểm, nhân viên ngày 

càng tăng nên lời lãi không được bao nhiêu. Mặt khác, xu hướng, mua sắm trực tuyến ảnh hưởng lớn 

việc tiêu thụ của cửa hàng. Thấy công việc kinh doanh của chị gái ế ẩm, Kiên khuyên chị nên chuyển 

sang hình thức kinh doanh online, mở gian hàng trên các chợ thương mại điện tử, đăng hình ảnh quảng 

cáo chất lượng sản phẩm cao hơn thực tế để thu hút khách hàng 

a, Kinh doanh trực tuyến không cần đầu tư nhà xưởng và trí tuệ.  

b, Xu hướng mua sắm trực tuyến đang ngày càng phổ biến và ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ của cửa 

hàng truyền thống.   

c, Kiên đã khuyên chị gái nên chuyển sang hình thức kinh doanh online và mở gian hàng trên các chợ 

thương mại điện tử để tăng khả năng tiếp cận khách hàng. 

d, Đăng hình ảnh quảng cáo chất lượng sản phẩm cao hơn thực tế để thu hút khách hàng là một cách kinh 

doanh không đạo đức và có thể gây mất lòng tin của khách hàng. 

Câu 3. Các anh Y, M, V và anh K đều là công nhân với mức thu nhập giống nhau. Để có phương tiện đi 

làm các anh phải mua cho mình mỗi người một chiếc xe máy trị giá khoảng 70 triệu đồng. Tuy nhiên, do 

mới đi làm điều kiện khó khăn nên các anh đều chưa có tiền mặt để mua xe. Anh Y quyết định mua xe 

bằng hình thức trả góp bằng việc vay tín dụng của ngân hàng do đó giấy tờ xe chính là tài sản đảm bảo, 

hàng tháng anh phải trả nợ cho ngân hàng cả gốc và lãi. Anh M thì quyết định tích lũy tiền lương của 

mình để khi nào đủ tiền thì mới mua xe. Anh K do nóng vội nên đã vay từ quỹ tín dụng đen số tiền bằng 

giá trị của xe và phải trả tiền gốc và lãi suất theo ngày khá cao. Anh V lại tìm cách mượn của người thân 

một khoản tiền bằng 50% giá trị của xe, số còn lại được thanh toán bằng hình thức trả góp. 

a, Nếu không trả được khoản nợ, anh Y sẽ phải giao xe cho ngân hàng xử lý thu hồi vốn.  

b, Anh K vay từ quỹ tín dụng đen sẽ gặp nhiều tiềm năng rủi ro hơn.  

c, Điểm giống nhau giữa các hình thức tín dụng anh Y, V, K là đều phải thanh toán gốc và lãi đúng hạn.  

d, Hình thức tín dụng anh V lựa chọn là tín dụng ngân hàng.  

Câu 4. Ngân hàng X cho ông Y (là một giáo viên nghỉ độ nhiều năm) vay vốn, sau khi xem xét và tin 

tưởng ông Y là người sử dụng vốn có hiệu quả, có khả năng trả nợ đúng hạn ngân hàng . 

a, Việc ngân hàng cho ông Y vay là nói đến đặc điểm dựa trên sự tin tưởng.  

b, Hoạt động tín dụng gắn liền với nền kinh tế thị trường.  

c, Về bản chất, mối quan hệ giữa ngân hàng và ông Y là quan hệ giữa người vay và cho vay.  

d, Khi ông Y thanh toán được số nợ gốc và lãi đúng hạn sẽ làm tăng điểm tín dụng của bản thân cho 

những lần vay vốn tiếp theo.  
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